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NỘI DUNG ÔN TẬP
KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - MÔN CÔNG NGHỆ 10

I. Hệ thống hóa kiến thức
Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
1. Nội dung của  biện pháp hóa học và biện pháp sinh học
- Nội dung của biện pháp sinh học: Là sử dụng thiên địch hoặc chế phẩm của chúng để tiêu diệt sâu, bệnh hại.
- Nội dung của biện pháp hóc học: Là sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt sâu, bệnh hại.

2. Hạn chế của biện pháp hóa học: chỉ sử dụng biện pháp hóa học khi dịch hại tới gưỡng gây hại
Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hóa học BVTV đến quần thể sinh vật và môi trường
1. Hậu quả của việc sử dụng không hợp lý thuốc hóa học bảo vệ thực vật: 
->Giảm chất lượng nông sản, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến quần thể sinh vật và con người.

2. Biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật

- Chỉ dùng thuốc khi dịch hại tới ngưỡng gây hại.

- Sử dụng những loại thuốc có tính chọn lọc cao, phân huỷ nhanh trong môi trường.

- Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng nồng độ và liều lượng, đúng cách.

- Tuân thủ qui định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Bài 20. Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm BVTV
1. Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trừ sâu hại -> Chế phẩm chứa vi khuẩn.                           
2.  Phân biệt được chế phẩm nấm, chế phẩm virut trừ sâu 
- Sâu hại bị nhiễm chế phẩm virus trừ sâu thì cơ thể bị mềm nhũn rồi chết.
- Sâu hại bị nhiễm chế phẩm  nấm trừ sâu thì cơ thể bị cứng lại và trắng như rắc bột.

Bài 40. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản
1. Đặc điểm của sản phẩm nông, lâm, thủy sản làm cơ sở khoa học của công tác bảo quản, chế biến: Chứa nhiều nước và dinh dưỡng.
2. Mục đích của công tác bảo quản rau, hoa, quả tươi: ->Duy trì độ tươi xanh, hạn chế thối hỏng.

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống
1. Tiêu chuẩn của củ, hạt làm giống:Có chất lượng cao, thuần chủng, không bị sâu bệnh.
2. Trong quy trình bảo quản hạt ngô giống cần tách hạt cẩn thận:                                     ->Tránh làm tổn thương phôi hạt.
Bài 42. Bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm
1. Quy trình bảo quản lúa, ngô: “Thu hoạch → Tuốt, tẻ hạt → Làm sạch, phân loại → Làm khô → Làm nguội→Phân loại theo chất lượng → Bảo quản → Sử dụng” 
2. Giải thích được các biện pháp thực hiện trong mỗi bước của quy trình bảo quản rau quả lạnh: để tránh mất nước thì trước khi làm lạnh cần phải bao gói    
3. Liên hệ với thực tế cách bảo quản ở gia đình : Trường hợp nhà em bị mất điện hoặc không có tủ lạnh thì em nên sử dụng phương pháp bảo rau, hoa, quả tười trong điều kiện bình thường.
Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
Một số  sản phẩm cơ bản được chế biến từ gỗ phục vụ vào các mục đích khác nhau trong cuộc sống như  Giấy viết; Bàn học; Tủ, giường, cửa,...
Bài 49. Bài mở đầu

Kinh doanh là việc thực hiện những công việc được pháp luật cho phép nhằm thu được lợi nhuận.
Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1. Lập được kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất:      

  Mức bán sản phẩm ra thị trường =    Tổng số sản phẩm sản xuất ra +  số sản phẩm gia đình tự tiêu dùng        
2. Khó khăn của doanh nghiệp nhỏ: 

- Vốn ít nên khó có thể đầu tư đồng bộ.

- Thường thiếu thông tin về thị trường.

- Trình độ lao động thấp.

- Trình độ quản lý thiếu chuyên nghiệp.

 Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh 
và thành lập doanh nghiệp
1. Các lĩnh vực kinh doanh và các loại hình của mỗi lĩnh vực:

- Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và sản xuất tiểu thủ công nghiệp
- Lĩnh vực thương mại: mua bán trực tiếp và đại lí bán hàng.
- Lĩnh vực dịch vụ: sửa chữa, bưu chính viễn thông và văn hóa du lịch.
2. Các căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh: 
-  Thị trường có nhu cầu

- Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

- Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội.

- Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp.

Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh
1. Các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: 

- Nhu cầu thị trường: Đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán hàng hoá

- Tình hình phát triên kinh tế xã hội: Phát triển sản xuất hàng hoá. Thu nhập dân cư

- Pháp luật hiện hành:Chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước

- Khả năng của doanh nghiệp: Vốn, lao động, công nghệ, trangthiết bị, nhà xưởng

2. Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: 
 - Kế hoạch bán hàng.

 - Kế hoạch sản xuất.

 - Kế hoạch mua hàng.

 - Kế hoạch tài chính.

 - Kế hoạch lao động.

Bài 54.  Thành lập doanh nghiệp
1. Các bước triển khai việc thành lập  doanh nghiệp: 
Xác định ý tưởng kinh doanh ->Phân tích, xây dựng phương án kinh doanh -> Đăng ký kinh doanh.

2. Điều kiện nảy sinh ý tưởng kinh doanh 
- Muốn làm giàu cho bản thân, có ích cho xã hội.

- Muốn thử sức, tự khẳng định mình…

- Muốn khai thác nguồn lực của gia đình , bạn bè, xã hội ( tiền nhàn rỗi, sức lao động, ưu thế mặt hàng kinh doanh, nghề truyền thống của gia đình…)

- Thị trường có nhu cầu.

Bài 55. Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

1. Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế 
- Hạch toán kinh tế là việc tính toán chi phí và kết quả kinh doanh (doanh thu) của doanh nghiệp.

-  Ý nghĩa của hạch toán kế toán:  Giúp cho chủ doanh nghiệp có bp điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp.

- Nội dung hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp: 

+ Tổng doanh thu: Tổng tiền bán hàng hoá hoặc thu từ hoạt động dịch vụ.

+  Tổng chi phí: Nguyên liệu + lương + quản lí + mua khác.

+  Lợi nhuận: Doanh thu – chi phí.

2.  Xác định nhu cầu vốn cho doanh nghiệp và tìm được nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động: 
- Vốn của chủ doanh nghiệp.

- Vốn do các thành viên đón góp,

- Vốn vay, 

- Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp.
3. Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một doanh nghiệp cụ thể.
- Xác định hiệu quả kinh doanh của một của hàng ăn uống bình dân 

- Hạch toán kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại

- Hạch toán kinh tế của một doanh nghiệp sản xuất 

II. Một số câu hỏi và bài tập 
Câu 1: Em hãy đề xuất biện pháp hạn chế những ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật? 

Câu 2:  Đề xuất được cách bảo quản phù hợp với một số loại lương thực, thực phẩm thường dùng và với điều kiện của gia đình hiện nay?
Câu 3: Điện lực thông báo cắt điện 03 ngày.  Em hãy đề xuất cách để bảo quản rau xanh đảm bảo chất lượng cho gia đình mình?

Câu 4. Lập kế hoạch kinh doanh cho một tình huống giả định?
Câu 5: Em hãy chọn một lĩnh vực kinh doanh phù hợp với bản thân, gia đình hoặc địa phương em? Giải thích vì sao em lựa chọn lĩnh vực đó? 

Câu 6.  Gia đình em một năm sản xuất được 50 tấn thóc, số giống để ăn là 4 tấn, số giống để làm giống là 1 tấn. Tính mức sản phẩm bán ra thị trường của gia đình em? 
Câu 7.  Hạch toán hiệu quả kinh của một doanh nghiệp thương mại. Doanh nghiệp thương mại T kinh doanh 2 ngành hàng trong năm.

*Bán hàng:  

- Ngành hàng X:  + Số lượng hàng bán: 90 tấn; Giá bán bình quân: 700.000 đồng/tấn

- Ngành hàng Y:  + Số lượng hàng bán: 510 tấn;  Giá bán bình quân: 500.000 đồng/tấn

*Chi phí kinh doanh:

- Chi mua hàng: + Ngành hàng A:- Số lượng mua : 90 tấn; Giá mua bình quân: 600.000 đồng/tấn

                                      + Ngành hàng B:- Số lượng hàng mua: 510 tấn; Giá mua bình quân: 400.000 đồng/tấn

- Chi tiền lương, vận chuyển, bảo quản và chi phí khác bình quân: 40.000 đồng/tấn. Hãy tính:

   a. Tổng doanh thu bán hàng?     b. Chi phí kinh doanh?  c. Lợi nhuận?

---------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------




















































































































































PAGE  
3
    

Giáo viên: Hồ Thị Bé                                                                           Năm học: 2020– 2021

